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Họ và tên: ………………………………………….. Số báo danh: ……………… Mã đề 1033 
PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Khi thị trường lao động ngày càng phong phú và đa dạng sẽ thúc đẩy thị trường việc làm có xu hướng nào dưới đây?
A. Giảm.	B. Cân bằng.	C. Tăng.	D. Giữ nguyên.
Câu 2. Nội dung nào dưới đây được Hiến pháp 2013 khẳng định là một trong những mục tiêu của phát triển giáo dục?
A. Phát triển nguồn nhân lực.	B. Phát triển mạng xã hội.
C. Phát triển quan hệ xã hội.	D. Phát triển cơ sở hạ tầng.
Câu 3. Để đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững, Giám đốc A đã đầu tư hệ thống lọc khí thải, và công khai quy trình kiểm định sản phẩm. Theo quy định của pháp luật, ông A đã thực hiện đúng trách nhiệm nào sau đây của người điều hành doanh nghiệp?
A. Tuân thủ pháp luật môi trường và bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng.
B. Ưu tiên trách nhiệm kinh tế nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho cổ đông.
C. Thực hiện trách nhiệm nhân văn qua các hoạt động từ thiện xã hội.
D. Thực hiện trách nhiệm đạo đức để hạn chế các nghĩa vụ pháp lí.
Câu 4. Nhằm phát triển sản phẩm nông nghiệp sạch, bạn T đã tìm hiểu các tiêu chuẩn xuất khẩu vào EU, từ đó xây dựng mô hình sản xuất đạt chuẩn GlobalG.A.P. Việc làm của T thể hiện trách nhiệm nào sau đây của công dân trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế?
A. Chọn phương án sản xuất truyền thống để giảm chi phí đầu tư.
B. Ý thức tuân thủ pháp luật và đạo đức kinh doanh trong hội nhập quốc tế.
C. Bán sản phẩm không đạt chuẩn ra thị trường nội địa trước khi xuất khẩu.
D. Tuân thủ quy định sản xuất trong nước, không cần tiêu chuẩn quốc tế.
Câu 5. Trong nền kinh tế, việc các chủ thể sản xuất, kinh doanh thực hiện đúng các chuẩn mực đạo đức kinh doanh sẽ mang lại lợi ích nào sau đây cho doanh nghiệp?
A. Tạo vị thế độc quyền của doanh nghiệp trên thị trường.
B. Tối ưu hóa mọi nguồn vốn đầu tư trong dài hạn.
C. Nâng cao uy tín và tạo dựng niềm tin với khách hàng.
D. Giảm thiểu các chi phí quản lý hành chính nội bộ.
Câu 6. Việc người tiêu dùng Việt Nam hiện nay ưu tiên lựa chọn các sản phẩm dán nhãn sinh thái, thân thiện với môi trường và phù hợp với khả năng tài chính của bản thân là biểu hiện của đặc điểm nào sau đây trong văn hóa tiêu dùng?
A. Tính hợp lí và tính thời đại trong tiêu dùng.
B. Tính ưu tiên và tôn vinh hàng hóa nội địa.
C. Tính kế thừa và phát huy bản sắc dân tộc.
D. Tính di động và hướng theo các giá trị mới.
Câu 7. Hành vi vi phạm các quyền dân chủ cơ bản của công dân sẽ gây ra hậu quả nào sau đây đối với hoạt động quản lý của Nhà nước?
A. Gây áp lực lên tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.
B. Làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào bộ máy nhà nước.
C. Triệt tiêu khả năng tự chủ tài chính của các hộ kinh doanh.
D. Gia tăng chi phí vận hành của các đơn vị sự nghiệp công.
Câu 8. Theo quy định của pháp luật, quyền sở hữu tài sản của công dân bao gồm các quyền nào dưới đây?
A. Chiếm giữ, khai thác và chuyển nhượng.	B. Quản lý, sử dụng và bảo tồn tài sản.
C. Sử dụng, định đoạt và cho thuê lại.	D. Chiếm hữu, sử dụng và định đoạt.
Câu 9. Theo quy định của pháp luật, việc công dân được hỗ trợ để khắc phục rủi ro vượt quá khả năng kiểm soát như thiên tai, dịch bệnh thông qua nguồn ngân sách nhà nước là thực hiện quyền nào dưới đây?
A. Bình đẳng tiếp cận các quỹ đầu tư.	B. Được bảo đảm an sinh xã hội.
C. Tự chủ về tài chính và bảo hiểm.	D. Tự do lựa chọn dịch vụ y tế.
Câu 10. Hoạt động nào dưới đây thể hiện nam và nữ bình đẳng trong lĩnh vực kinh tế?
A. Tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi từ ngân sách quốc tế.
B. Thành lập doanh nghiệp và tiến hành hoạt động kinh doanh.
C. Quyết định mức lương tối thiểu cho mọi ngành nghề.
D. Quy định mức thuế thu nhập cá nhân cho người lao động.
Câu 11. Trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động, việc các thành viên trong gia đình cùng thảo luận để điều chỉnh các khoản chi tiêu hằng ngày sao cho vừa đáp ứng các nhu cầu thiết yếu, vừa đảm bảo không vượt quá nguồn thu nhập thực tế của cả nhà được gọi là
A. phân phối tài sản trong gia đình.	B. quản lý thu, chi trong gia đình.
C. hạch toán kinh tế hộ gia đình.	D. quản lý tài chính cá nhân.
Câu 12. Hành vi một cá nhân tự ý sao chép nội dung tin nhắn, thư điện tử riêng tư của người khác khi chưa được sự đồng ý là xâm phạm đến quyền nào dưới đây của công dân?
A. Tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin.
B. Bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.
C. Tham gia quản lý nhà nước và xã hội của công dân.
D. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.
Câu 13. Trong nền kinh tế hàng hóa, thị trường không có chức năng cơ bản nào sau đây?
A. Kích thích tiêu dùng.	B. Cung cấp thông tin.	C. Điều tiết sản xuất.	D. Phương tiện cất trữ.
Câu 14. Trong đợt kiểm tra đầu năm 2025, Công ty thực phẩm M bị phát hiện sản xuất hàng nghìn lon sữa bột dành cho người bệnh bằng nguyên liệu rẻ tiền, không qua kiểm định nhưng lại dán nhãn “Sản phẩm đạt chuẩn quốc tế”. Giám đốc công ty cho rằng vì kinh tế khó khăn, công ty làm vậy để duy trì việc làm cho 200 công nhân. Việc làm của Giám đốc công ty M chưa thực hiện đúng trách nhiệm xã hội nào dưới đây của doanh nghiệp?
A. Trách nhiệm kinh tế và đạo đức.	B. Trách nhiệm pháp lí và đạo đức.
C. Trách nhiệm kinh tế và nhân văn.	D. Trách nhiệm nhân văn và pháp lí.
Câu 15. Năng lực lãnh đạo của mỗi chủ thể kinh doanh được thể hiện thông qua hoạt động nào sau đây?
A. Tích cực nâng cao trình độ.	B. Nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.
C. Tổ chức các phòng ban công ty.	D. Xây dựng chiến lược sản xuất.
Câu 16. Theo quy định của pháp luật, không ai bị bắt nếu không có quyết định của Toà án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát trừ trường hợp phạm tội quả tang là thể hiện quyền nào dưới đây?
A. Bảo đảm an toàn về đời sống riêng tư của công dân.
B. Được bảo đảm về quyền lao động của công dân.
C. Bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.
D. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.
Câu 17. Loại thuế nào dưới đây điều tiết trực tiếp vào thu nhập hoặc tài sản của người nộp thuế?
A. Thuế giá trị gia tăng.	B. Thuế tiêu thụ đặc biệt.
C. Thuế gián thu.	D. Thuế trực thu.
Câu 18. Cá nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ các quyền của mình, làm những gì mà pháp luật cho phép làm là hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây?
A. Thi hành pháp luật.	B. Sử dụng pháp luật.	C. Áp dụng pháp luật.	D. Tuân thủ pháp luật.
Câu 19. Năm 2024, sau khi các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như Nvidia, Marvell và Google liên tiếp công bố kế hoạch đầu tư hàng tỷ USD vào thị trường Việt Nam, nhu cầu về nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ số trở nên vô cùng cấp thiết. Trước việc các tập đoàn Nvidia, Google đầu tư tỷ USD vào Việt Nam, trách nhiệm quan trọng nhất của học sinh để hội nhập kinh tế quốc tế là gì?
A. Chờ Nhà nước sắp xếp việc làm tại các trung tâm thiết kế chip.
B. Tích cực rèn luyện kỹ năng số và ngoại ngữ để đáp ứng thị trường.
C. Tìm kiếm cơ hội định cư tại các quốc gia có tập đoàn này.
D. Tập trung học lý thuyết để đạt điểm số cao trong các kỳ thi.

Đọc thông tin và trả lời câu hỏi 20, 21, 22
Chiến dịch Quang Trung được phát động ngày 29-11-2025 tại xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk, với mục tiêu sửa chữa 34.759 nhà bị hư hỏng trước ngày 31-12-2025 và xây dựng lại 1.597 nhà bị sập, cuốn trôi trước ngày 31-1-2026, bảo đảm mọi người dân đều có nhà ở. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cùng sự chung tay của nhân dân, doanh nghiệp và các lực lượng, đặc biệt là Quân đội và Công an, chiến dịch đã được triển khai khẩn trương, hiệu quả. Sau 1,5 tháng thực hiện, vượt qua nhiều khó khăn về thời tiết, vật liệu, nhân lực và quỹ đất, toàn bộ 34.759 nhà bị hư hỏng đã được sửa chữa xong trước ngày 31-12-2025; 1.597 nhà bị sập, đổ, cuốn trôi được xây dựng lại và hoàn thành trước ngày 15-1-2026, vượt tiến độ đề ra.
(Nguồn: Theo Báo Quân đội nhân dân điện tử)
Câu 20. Khi Nhà nước phát động chiến dịch Quang Trung, học sinh lớp 12 có thể thực hiện trách nhiệm công dân về an sinh xã hội bằng việc làm nào dưới đây?
A. Tham gia lực lượng quân đội để xây dựng nhà tại hiện trường bão lũ.
B. Tham gia tuyên truyền và lan tỏa các giá trị nhân ái trong cộng đồng.
C. Đề nghị chính quyền địa phương trích quỹ bảo hiểm xã hội để hỗ trợ.
D. Trực tiếp vận động các doanh nghiệp nước ngoài ký kết hợp đồng tài trợ.
Câu 21. Việc thực hiện chính sách an sinh xã hội trong thông tin trên mang lại ý nghĩa nào dưới đây đối với cộng đồng?
A. Kích cầu tiêu dùng thông qua việc hỗ trợ tài chính trực tiếp cho hộ nghèo.
B. Giúp các hộ gia đình tự chịu trách nhiệm trước rủi ro thiên tai.
C. Góp phần ổn định đời sống vật chất, tinh thần và duy trì ổn định xã hội.
D. Xóa bỏ sự chênh lệch giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn.
Câu 22. Hàng nghìn căn nhà của người dân bị thiệt hại do thiên tai đã được sửa chữa trong thông tin trên thuộc chính sách an sinh xã hội nào dưới đây?
A. Chính sách bảo đảm các dịch vụ xã hội cơ bản.
B. Chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên.
C. Chính sách cho người có thu nhập thấp.
D. Chính sách hỗ trợ việc làm, thu nhập và giảm nghèo.

Đọc thông tin và trả lời câu 23, 24
Tháng 01/2025, ca sĩ nghệ sĩ trẻ X có hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội đã tổ chức một buổi livestream để quảng bá cho sản phẩm âm nhạc mới. Trong video, nghệ sĩ X đã sử dụng một tấm bản đồ trang trí phía sau có hình ảnh vi phạm chủ quyền quốc gia Việt Nam, thiếu quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Khi khán giả phát hiện và nhắc nhở, nghệ sĩ X đã phớt lờ và cho rằng: “Tôi chỉ làm nghệ thuật, âm nhạc không biên giới, không nên chính trị hóa các vấn đề văn hóa giải trí”. Hành động này sau đó đã gây ra một làn sóng tẩy chay mạnh mẽ từ dư luận và cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý theo quy định của pháp luật.
Câu 23. Để thực hiện trách nhiệm công dân về văn hóa, xã hội, đối với hành vi của nghệ sĩ X, học sinh nên có hành động nào sau đây?
A. Ủng hộ nghệ sĩ X vì quyền tự do sáng tạo nghệ thuật là tuyệt đối, không bị giới hạn.
B. Im lặng và tiếp tục sử dụng sản phẩm vì việc quản lý bản đồ thuộc về cơ quan nhà nước.
C. Phản đối hành vi sai phạm, yêu cầu nghệ sĩ đính chính và tôn trọng chủ quyền quốc gia.
D. Chia sẻ video để cảnh báo mọi người nhưng không cần quan tâm đến tính đúng sai của bản đồ.
Câu 24. Việc nghệ sĩ X sử dụng bản đồ sai lệch chủ quyền trong hoạt động văn hóa là hành vi vi phạm nghĩa vụ nào sau đây của công dân?
A. Đóng góp quỹ phát triển văn hóa cộng đồng.	B. Phổ biến các giá trị văn hóa ra nước ngoài.
C. Tôn trọng lợi ích quốc gia, dân tộc.	D. Giữ gìn bí mật quốc gia về văn hóa.

PHẦN II: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu thí sinh chọn đúng, hoặc sai.
Câu 1. Gia đình ông Nam ở vùng kinh tế khó khăn, vừa qua đã được Nhà nước hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế miễn phí và vay vốn ưu đãi để phát triển kinh tế hộ gia đình. Tuy nhiên, vì muốn có tiền nhanh để sửa nhà, ông Nam đã cho người khác thuê lại giấy phép kinh doanh của gia đình mình để họ buôn bán hàng lậu. Anh Minh, con trai ông Nam, biết chuyện đã khuyên ngăn bố vì cho rằng hành vi này vi phạm pháp luật về kinh tế, có thể dẫn đến bị thu hồi giấy phép và phạt tiền rất nặng, ảnh hưởng đến uy tín và ảnh hưởng các chính sách hỗ trợ cho gia đình sau này.
a) Việc làm của anh Minh có thể giúp gia đình anh tránh được các hậu quả pháp lí.
b) Anh Minh chưa thực hiện đúng nghĩa vụ của công dân về kinh tế.
c) Việc ông Nam cho thuê giấy phép kinh doanh là phù hợp với quyền tự do kinh doanh của công dân.
d) Gia đình ông Nam đã được hưởng các chính sách an sinh xã hội.
Câu 2. Sau 40 năm thực hiện công cuộc Đổi mới, đến nay Việt Nam đã có hơn 930.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Năm 2023, các doanh nghiệp đã đóng góp khoảng 60% GDP, tạo ra 30% nguồn thu ngân sách nhà nước, thu hút 85% lực lượng lao động. Bên cạnh vai trò là động lực quan trọng của nền kinh tế đất nước, khu vực doanh nghiệp cũng đóng góp tích cực trong việc thực hiện có hiệu quả đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Đồng thời góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực, củng cố an ninh quốc phòng và giữ vững độc lập, tự chủ của nền kinh tế trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.
a) Hơn 930.000 doanh nghiệp đang hoạt động, thu hút 85% lực lượng lao động là gánh nặng của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội, kìm hãm phát triển kinh tế.
b) Các doanh nghiệp đóng góp tích cực vào việc giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống là góp phần giải quyết một trong những thách thức của hội nhập kinh tế quốc tế.
c) Các doanh nghiệp đã đóng góp khoảng 60% GDP, tạo ra 30% nguồn thu ngân sách nhà nước là góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực.
d) Tăng trưởng của các doanh nghiệp là một trong những chỉ tiêu đánh giá tăng trưởng kinh tế của nước ta.
Câu 3. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, Việt Nam chú trọng thực thi các quy định của Công pháp quốc tế để bảo vệ lợi ích quốc gia và khẳng định chủ quyền lãnh thổ. Theo Luật Biên giới quốc gia năm 2003, biên giới quốc gia của Việt Nam là ranh giới phân định lãnh thổ của Việt Nam với các quốc gia khác và với các vùng biển mà Việt Nam có quyền chủ quyền. Tại vùng đặc quyền kinh tế rộng 200 hải lý tính từ đường cơ sở, Nhà nước khẳng định quyền chủ quyền về thăm dò, khai thác tài nguyên và quyền tài phán đối với việc lắp đặt, sử dụng đảo nhân tạo, công trình trên biển. Bên cạnh đó, đối với các chuyên gia nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam, Nhà nước đảm bảo cho họ được hưởng các quyền dân sự, kinh tế cơ bản phù hợp với pháp luật sở tại nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng phục vụ mục tiêu hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng.
a) Chính sách dành cho các chuyên gia nước ngoài tại Việt Nam phù hợp với chế độ đãi ngộ quốc gia.
b) Học sinh THPT cần nâng cao hiểu biết của mình về luật pháp quốc tế để chủ động hơn trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
c) Tại vùng biển được đề cập đến trong thông tin, các quốc gia khác được phép tiến hành các hoạt động khoan ở đáy biển để thăm dò khoáng sản.
d) Tại vùng biển được đề cập đến trong thông tin, Việt Nam có chủ quyền hoàn toàn, đầy đủ và tuyệt đối với tất cả các bộ phận cấu thành lãnh thổ.
Câu 4. Gia đình anh T cùng thảo luận mở cửa hàng kinh doanh nông sản sạch tại địa phương. Anh T dành thời gian nghiên cứu thị trường, xác định mục tiêu lợi nhuận và xây dựng lộ trình triển khai cụ thể về nguồn hàng, mặt bằng và quảng bá sản phẩm. Con gái anh T đề nghị bố ưu tiên nhập khẩu trái cây từ các nước đã ký kết Hiệp định thương mại tự do với Việt Nam để hưởng ưu đãi thuế quan. Trong quá trình vận hành, khi doanh thu sụt giảm do ảnh hưởng của thời tiết, mặc dù gia đình có sẵn một khoản quỹ dự phòng, nhưng cả nhà vẫn thống nhất tạm hoãn các khoản chi không thiết yếu cho giải trí hoặc mua sắm đồ dùng chưa gấp để ưu tiên ổn định tài chính và tái đầu tư.
a) Trong quá trình lập kế hoạch kinh doanh, bước xác định ý tưởng và mục tiêu kinh doanh được anh T thực hiện sau khi đã hoàn thành việc thuê mặt bằng và nhập hàng.
b) Gia đình anh T đã nhận thấy được tầm quan trọng của việc lập kế hoạch kinh doanh.
c) Để nhanh chóng bù đắp phần doanh thu sụt giảm, gia đình anh T nên sử dụng toàn bộ quỹ dự phòng hiện có thay vì phải cắt giảm các khoản chi không thiết yếu.
d) Đề xuất của con gái anh T cho thấy sự chủ động trong việc tìm hiểu và vận dụng các lợi thế từ chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế của Nhà nước.
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LỜI GIẢI THAM KHẢO
Phần I.
Câu 1. Chọn C. Tăng.
Khi thị trường lao động phong phú, đa dạng thì nguồn lao động, ngành nghề, hình thức việc làm cũng mở rộng hơn. Điều này thúc đẩy thị trường việc làm phát triển theo xu hướng tăng.
Câu 2. Chọn A. Phát triển nguồn nhân lực.
Hiến pháp năm 2013 khẳng định giáo dục nhằm nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Vì vậy đáp án đúng là phát triển nguồn nhân lực.
Câu 3. Chọn A. Tuân thủ pháp luật môi trường và bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng.
Giám đốc A đầu tư hệ thống lọc khí thải là thực hiện trách nhiệm về môi trường. Công khai quy trình kiểm định sản phẩm là bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Vì vậy chọn A.
Câu 4. Chọn B. Ý thức tuân thủ pháp luật và đạo đức kinh doanh trong hội nhập quốc tế.
Bạn T tìm hiểu tiêu chuẩn xuất khẩu vào EU và xây dựng mô hình đạt chuẩn GlobalG.A.P. Điều này thể hiện ý thức tuân thủ quy định, tiêu chuẩn quốc tế và kinh doanh có trách nhiệm trong hội nhập.
Câu 5. Chọn C. Nâng cao uy tín và tạo dựng niềm tin với khách hàng.
Doanh nghiệp thực hiện đúng đạo đức kinh doanh sẽ tạo được sự tin tưởng từ khách hàng, nâng cao uy tín và hình ảnh trên thị trường. Các đáp án A, B, D không phải lợi ích trực tiếp, cơ bản của đạo đức kinh doanh.
Câu 6. Chọn A. Tính hợp lí và tính thời đại trong tiêu dùng.
Người tiêu dùng chọn sản phẩm sinh thái, thân thiện môi trường là biểu hiện của tính thời đại. Đồng thời lựa chọn phù hợp với khả năng tài chính là biểu hiện của tính hợp lí trong tiêu dùng.
Câu 7. Chọn B. Làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào bộ máy nhà nước.
Các quyền dân chủ cơ bản của công dân gắn với quyền tham gia quản lý nhà nước, xã hội, quyền bầu cử, ứng cử, khiếu nại, tố cáo... Nếu các quyền này bị vi phạm thì niềm tin của nhân dân vào bộ máy nhà nước bị suy giảm.
Câu 8. Chọn D. Chiếm hữu, sử dụng và định đoạt.
Quyền sở hữu tài sản của công dân gồm ba quyền cơ bản: quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt tài sản.
Câu 9. Chọn B. Được bảo đảm an sinh xã hội.
Nhà nước hỗ trợ người dân khắc phục rủi ro do thiên tai, dịch bệnh bằng ngân sách là thực hiện chính sách an sinh xã hội, giúp người dân vượt qua khó khăn ngoài khả năng kiểm soát.
Câu 10. Chọn B. Thành lập doanh nghiệp và tiến hành hoạt động kinh doanh.
Nam và nữ bình đẳng trong lĩnh vực kinh tế thể hiện ở việc đều có quyền tự do kinh doanh, thành lập doanh nghiệp, lựa chọn ngành nghề kinh doanh theo quy định pháp luật.
Câu 11. Chọn B. Quản lý thu, chi trong gia đình.
Các thành viên cùng bàn bạc điều chỉnh chi tiêu sao cho phù hợp với thu nhập là hoạt động quản lý thu, chi trong gia đình. Đây không phải phân phối tài sản hay quản lý tài chính cá nhân đơn lẻ.
Câu 12. Chọn B. Bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.
Tự ý sao chép tin nhắn, thư điện tử riêng tư của người khác khi chưa được đồng ý là xâm phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.
Câu 13. Chọn D. Phương tiện cất trữ.
Thị trường có các chức năng như cung cấp thông tin, điều tiết sản xuất và tiêu dùng, kích thích hoặc hạn chế sản xuất, tiêu dùng. “Phương tiện cất trữ” là chức năng của tiền tệ, không phải chức năng cơ bản của thị trường.
Câu 14. Chọn B. Trách nhiệm pháp lí và đạo đức.
Công ty M sản xuất sữa bằng nguyên liệu rẻ tiền, không kiểm định nhưng dán nhãn “đạt chuẩn quốc tế” là hành vi vi phạm pháp luật và vi phạm đạo đức kinh doanh vì lừa dối người tiêu dùng, gây nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe người bệnh.
Câu 15. Chọn D. Xây dựng chiến lược sản xuất.
Năng lực lãnh đạo của chủ thể kinh doanh thể hiện ở khả năng định hướng, xây dựng chiến lược, tổ chức và dẫn dắt hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong các phương án, “xây dựng chiến lược sản xuất” phù hợp nhất.
Câu 16. Chọn D. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.
Quy định không ai bị bắt nếu không có quyết định của Tòa án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát, trừ trường hợp phạm tội quả tang, là nội dung của quyền bất khả xâm phạm về thân thể.
Câu 17. Chọn D. Thuế trực thu.
Thuế trực thu là loại thuế điều tiết trực tiếp vào thu nhập hoặc tài sản của người nộp thuế, ví dụ thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp.
Câu 18. Chọn B. Sử dụng pháp luật.
Sử dụng pháp luật là việc cá nhân, tổ chức thực hiện các quyền của mình, làm những gì pháp luật cho phép. Vì vậy tình huống trong câu hỏi thuộc hình thức sử dụng pháp luật.
Câu 19. Chọn B. Tích cực rèn luyện kỹ năng số và ngoại ngữ để đáp ứng thị trường.
Khi các tập đoàn công nghệ lớn đầu tư vào Việt Nam, học sinh cần chuẩn bị năng lực hội nhập bằng cách rèn luyện kỹ năng số, ngoại ngữ và các năng lực nghề nghiệp cần thiết. Chờ Nhà nước sắp xếp việc làm hoặc chỉ học lý thuyết là không phù hợp.
Câu 20. Chọn B. Tham gia tuyên truyền và lan tỏa các giá trị nhân ái trong cộng đồng.
Học sinh lớp 12 chưa phù hợp với việc trực tiếp tham gia lực lượng quân đội hay vận động doanh nghiệp nước ngoài ký hợp đồng tài trợ. Việc phù hợp nhất là tuyên truyền, lan tỏa tinh thần nhân ái, hỗ trợ cộng đồng.
Câu 21. Chọn C. Góp phần ổn định đời sống vật chất, tinh thần và duy trì ổn định xã hội.
Chiến dịch sửa chữa, xây dựng lại nhà ở giúp người dân có nơi ở ổn định sau thiên tai. Điều này góp phần ổn định đời sống vật chất, tinh thần và giữ ổn định xã hội.
Câu 22. Chọn A. Chính sách bảo đảm các dịch vụ xã hội cơ bản.
Nhà ở là một trong những nhu cầu, dịch vụ xã hội cơ bản. Việc sửa chữa, xây dựng lại nhà cho người dân bị thiên tai thuộc chính sách bảo đảm các dịch vụ xã hội cơ bản.
Câu 23. Chọn C. Phản đối hành vi sai phạm, yêu cầu nghệ sĩ đính chính và tôn trọng chủ quyền quốc gia.
Khi phát hiện hành vi sử dụng bản đồ sai lệch chủ quyền, học sinh cần có thái độ đúng đắn: phản đối hành vi sai, yêu cầu đính chính và tôn trọng chủ quyền quốc gia. Không nên im lặng, ủng hộ hoặc chia sẻ thiếu kiểm chứng.
Câu 24. Chọn C. Tôn trọng lợi ích quốc gia, dân tộc.
Việc sử dụng bản đồ sai lệch chủ quyền quốc gia xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc. Vì vậy hành vi này vi phạm nghĩa vụ tôn trọng lợi ích quốc gia, dân tộc của công dân.
Phần II
Câu 1
Gia đình ông Nam được Nhà nước hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế miễn phí và vay vốn ưu đãi. Tuy nhiên, ông Nam lại cho người khác thuê giấy phép kinh doanh để buôn bán hàng lậu. Anh Minh khuyên ngăn bố vì hành vi đó vi phạm pháp luật.
a) Đúng.
Anh Minh khuyên ngăn bố không cho thuê giấy phép kinh doanh để buôn bán hàng lậu. Việc làm này có thể giúp gia đình tránh bị xử phạt, thu hồi giấy phép kinh doanh và các hậu quả pháp lí khác.
b) Sai.
Anh Minh đã thực hiện đúng nghĩa vụ công dân về kinh tế vì biết khuyên người thân không thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh.
c) Sai.
Quyền tự do kinh doanh không có nghĩa là được cho thuê giấy phép kinh doanh hoặc tiếp tay cho hoạt động buôn bán hàng lậu. Công dân chỉ được kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật không cấm và phải tuân thủ quy định pháp luật.
d) Đúng.
Gia đình ông Nam đã được hưởng chính sách an sinh xã hội qua việc được hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế miễn phí và vay vốn ưu đãi để phát triển kinh tế hộ gia đình.
Câu 2
Thông tin cho thấy doanh nghiệp ở Việt Nam có vai trò quan trọng: đóng góp GDP, tạo nguồn thu ngân sách, thu hút lao động, tham gia an sinh xã hội, giữ gìn văn hóa, khắc phục thiên tai, dịch bệnh...
a) Sai.
Hơn 930.000 doanh nghiệp đang hoạt động và thu hút 85% lực lượng lao động không phải là gánh nặng, mà là động lực quan trọng của nền kinh tế, góp phần tạo việc làm, tăng trưởng và phát triển đất nước.
b) Đúng.
Trong hội nhập kinh tế quốc tế, một thách thức lớn là giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Vì vậy, việc doanh nghiệp góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống là góp phần giải quyết thách thức của hội nhập.
c) Sai.
Việc doanh nghiệp đóng góp khoảng 60% GDP và tạo ra 30% nguồn thu ngân sách nhà nước chủ yếu thể hiện vai trò thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn lực cho Nhà nước. Nội dung này không trực tiếp nói về bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực.
d) Đúng.
Sự phát triển, tăng trưởng của doanh nghiệp là một trong những biểu hiện quan trọng phản ánh sự tăng trưởng kinh tế của đất nước.
Câu 3
Thông tin nói về việc Việt Nam bảo vệ lợi ích quốc gia, chủ quyền lãnh thổ, quyền chủ quyền ở vùng đặc quyền kinh tế và chính sách đối với chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
a) Đúng.
Nhà nước bảo đảm cho chuyên gia nước ngoài được hưởng các quyền dân sự, kinh tế cơ bản phù hợp với pháp luật Việt Nam. Điều này phù hợp với tinh thần đãi ngộ quốc gia trong quan hệ kinh tế quốc tế.
b) Đúng.
Học sinh THPT cần nâng cao hiểu biết về pháp luật quốc tế, chủ quyền lãnh thổ, quyền và nghĩa vụ công dân để chủ động hơn trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
c) Sai.
Vùng đặc quyền kinh tế là vùng biển mà Việt Nam có quyền chủ quyền về thăm dò, khai thác tài nguyên. Các quốc gia khác không được tự ý khoan ở đáy biển để thăm dò khoáng sản nếu không được Việt Nam cho phép.
d) Sai.
Ở vùng đặc quyền kinh tế, Việt Nam có quyền chủ quyền và quyền tài phán theo quy định của pháp luật quốc tế, nhưng không có chủ quyền hoàn toàn, đầy đủ và tuyệt đối như đối với lãnh thổ đất liền, nội thủy hoặc lãnh hải.
Câu 4
Gia đình anh T lập kế hoạch kinh doanh nông sản sạch, nghiên cứu thị trường, xác định mục tiêu, xây dựng lộ trình, biết vận dụng ưu đãi từ hội nhập và quản lý tài chính khi doanh thu giảm.
a) Sai.
Trong lập kế hoạch kinh doanh, việc xác định ý tưởng và mục tiêu kinh doanh phải được thực hiện trước khi thuê mặt bằng, nhập hàng. Trong tình huống, anh T đã nghiên cứu thị trường, xác định mục tiêu và xây dựng lộ trình trước.
b) Đúng.
Gia đình anh T cùng thảo luận, nghiên cứu thị trường, xác định mục tiêu lợi nhuận, xây dựng kế hoạch về nguồn hàng, mặt bằng và quảng bá sản phẩm. Điều đó cho thấy gia đình anh T nhận thức được tầm quan trọng của lập kế hoạch kinh doanh.
c) Sai.
Không nên sử dụng toàn bộ quỹ dự phòng để bù đắp doanh thu sụt giảm. Cách làm hợp lí là cắt giảm các khoản chi không thiết yếu, giữ quỹ dự phòng cho các tình huống thật sự cần thiết và ưu tiên ổn định tài chính.
d) Đúng.
Con gái anh T đề xuất nhập khẩu trái cây từ các nước đã ký Hiệp định thương mại tự do với Việt Nam để hưởng ưu đãi thuế quan. Điều này thể hiện sự chủ động tìm hiểu và vận dụng lợi thế từ quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
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